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   dụ g biệ    á  xử  ý  à   c í   đưa và  cơ sở cai  g iệ  bắt bu c
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN, TP. HỒ CHÍ MINH 
 

Với t à     ầ  tiế   à     iê   ọ  gồm có: 

1. Thẩm phán: Bà Lê Thị Luy. 

2. Thư ký phiên họp: Ông Vũ Hoàng Dũng 

Ngày 29 tháng 5 năm 2025, Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh tiến hành mở phiên họp trực tuyến xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hồ sơ thụ lý số 266/2024/TLST-XLHC 

ngày 16 tháng 5 năm 2025 theo Quyết định mở phiên họp số: 266/2024/QĐ-TA 

ngày 22 tháng 5 năm 2025, trong đó: 

- Điểm cầu trung tâm: 94/7 đường Quang Trung, thị trấn Hóc Môn, huyện 

Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Trụ sở Toà án nhân dân huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh). 

- Điểm cầu thành phần: 189E đường Đặng Công Bỉnh, xã Xuân Thới Sơn, 

huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng họp trực tuyến – Cơ sở cai 

nghiện ma túy Số 1, Tp. Hồ Chí Minh). 

đối với: 

Họ và tên: Nguyễ  N K; sinh năm: 14/06/1976; giới tính: Nam; quốc tịch: 

Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 08/12; nghề nghiệp: 

Không; nguyên quán: xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh; hộ 

khẩu thường trú: 10/3 Ấp 21, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí 

Minh; chỗ ở: 10/3 Ấp 21, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh; 

con ông: Nguyễn NT và bà: Ngô TC. 

Tiền án, Tiền sự: Ngày 16/10/1992, bị công an huyện Hóc Môn bắt về việc 

Trộm cắp tài sản của công dân, sau đó bị Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn xử phạt 

05 tháng tù theo bản án số 10/HSST ngày 17/3/1993; Ngày 04/5/1993, bị công an 

huyện Hóc Môn bắt về việc Trộm cắp tài sản của công dân, sau đó bị Tòa án nhân 

dân huyện Hóc Môn xử phạt 09 tháng tù theo bản án số 31/HSST ngày 05/9/1993; 

Ngày 15/6/1994 bị công an huyện Cần Đước, tỉnh Long An bắt về việc Lừa đảo 
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chiếm đoạt tài sản của công dân; Ngày 01/3/1999, bị công an huyện Hóc Môn bắt 

về việc Cướp giật hoặc công nhiên chiếm đoạt tài sản của công dân, sau đó bị Tòa 

án nhân dân Tp. Hồ Chí Minh xử phạt 05 năm tù theo bản án số 2670/HSST ngày 

03/11/1999; Ngày 21/05/2004, bị công an huyện Củ Chi bắt về việc Tàng trữ, vận 

chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy, sau đó bị Tòa án nhân dân 

Tp. Hồ Chí Minh xử phạt 09 năm tù theo bản án số 1880/HSST ngày 21/10/2004; 

Ngày 16/10/2020, bị Công an huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh bắt về việc Sử 

dụng trái phép chất ma túy. 

Bị tạm giữ và đưa vào Cơ sở cai nghiện ma túy Số 1 Thành phố Hồ Chí Minh 

để quản lý từ ngày: 13/4/2025. 

Có mặt tại phiên họp. 

Có s  t am gia của: 

1. Đại diện cơ quan đề nghị: Công an xã Xuân Thới Đông (Đơn vị tiếp nhận 

nhiệm vụ, quyền hạn tương ứng của Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí Minh) Ông Nguyễn Thanh Vũ– Cán Bộ (Giấy ủy quyền số 

623/CAXTĐ ngày 23/5/2025) 

2. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh: 

Bà Đặng Thị Tuyết Mai – Kiểm sát viên. 

N ẬN   Ấ : 

Ông Nguyễn NTK đang là người bị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện 

ma tuý tại nơi cư trú, thời hạn từ ngày 12/9/2024 đến ngày 12/09/2026 theo Quyết 

định số 1338/QĐ-UBND ngày 12/9/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân 

Thới Đông, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh.  

Ngày 13/4/2025, Công an xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí 

Minh tiến hành kiểm tra, phát hiện ông Nguyễn NTK có biểu hiện nghi vấn sử 

dụng trái phép chất ma túy nên tạm giữ, làm rõ. Qua xét nghiệm nhanh nước tiểu 

của ông Nguyễn NTK thì dương tính với chất ma túy nên Công an xã Xuân Thới 

Đông, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh 

vực phòng chống tệ nạn xã hội đối với ông Nguyễn NTK. Ông Nguyễn NTK xác 

nhận có sử dụng ma túy và thừa nhận kết quả xét nghiệm chất ma túy là của mình, 

sau đó bị lực lượng Công an tạm giữ như đã nêu trên.  

Công an xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh quyết định 

về việc quản lý người nghiện ma tuý trong thời gian làm thủ tục đề nghị áp dụng 

biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cụ thể đã bàn giao ông Nguyễn NTK 

cho Cơ sở cai nghiện ma túy Số 1, Tp. Hồ Chí Minh quản lý theo Quyết định số 

440/QĐ-CAX ngày 14/4/2025. 
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Tại Phiếu kết quả xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể ngày 13/4/2025 của 

Bác sỹ (đang công tác Trạm Y tế xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí 

Minh), xác định: Ông Nguyễn NTK dương tính với chất ma túy trong cơ thể. 

Công an xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh tiến hành 

lập biên bản làm việc với chị Nguyễn Ngọc Lan Hương là em gái ruột của ông 

Nguyễn NTK, cư trú tại 10/3 Ấp 21, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ 

Chí Minh, về việc thông báo kết quả xác định tình trạng tái nghiện ma túy của ông 

Nguyễn NTK và ghi nhận ý kiến không đồng ý quản lý đương sự Nguyễn NTK 

trong thời gian làm thủ tục, hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc, và thông báo kết quả xác định tình trạng nghiện cho ông Nguyễn 

NTK biết. Công an xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh đã lập 

Biên bản vi phạm hành chính về việc tái nghiện ma túy trong thời gian bị áp dụng 

biện pháp quản lý sau cai nghiện ma tuý tại nơi cư trú theo quy định của Luật 

Phòng, chống ma túy và ra Thông báo về việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp 

xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với ông Nguyễn NTK. 

Tại văn bản đề nghị số 490/ĐN-CAX ngày 24/4/2025, Công an xã Xuân Thới 

Đông, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh đã đề nghị Tòa án nhân dân huyện Hóc 

Môn áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 

ông Nguyễn NTK.  

Tại phiên họp,  

Đại diện Công an xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh sau 

khi xem xét về nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ, áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở 

cai nghiện bắt buộc (Cơ sở cai nghiện ma túy Cơ sở cai nghiện ma túy Số 2, tỉnh 

Bình Dương) đối với ông Nguyễn NTK với thời hạn từ 12 tháng đến 24 tháng. 

Người bị đề nghị ông Nguyễn NTK đã thừa nhận hành vi phạm pháp nêu trên 

và đồng ý với nội dung đề nghị của đại diện cơ quan đề nghị. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn phát biểu ý kiến: 

- Về việc tuân theo pháp luật của Tòa án: Tòa án đã tiến hành đúng trình tự 

thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính theo quy định 

của pháp luật. 

- Về đề nghị xem xét quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào 

cơ sở cai nghiện bắt buộc: đề nghị Tòa án chấp nhận áp dụng biện pháp đưa người 

vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với ông Nguyễn NTK theo đề nghị của Công an 

xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh.  

XÉ    Ấ : 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ việc được thẩm tra tại phiên 

họp và căn cứ vào trình bày, tranh luận tại phiên họp của các bên tham gia phiên 

họp, Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn nhận định:  
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* Về thẩm quyền giải quyết: 

Qua xem xét hồ sơ, do cơ quan đề nghị áp dụng biện pháp hành chính đưa vào 

cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với ông Nguyễn NTK là Công an xã Xuân Thới 

Đông, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh; do vậy, vụ việc thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh theo quy 

định tại Điều 3 Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện 

pháp xử lý hành chính tại Toà án nhân dân. 

* Về thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính:  

Căn cứ biên bản vi phạm về cai nghiện ma túy tự nguyện, quản lý sau cai 

nghiện ma túy và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế 

ngày 17/4/2025 do Công an xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí 

Minh lập, xác định ông Nguyễn NTK là người bị áp dụng biện pháp quản lý sau cai 

nghiện ma tuý tại nơi cư trú nhưng tái nghiện theo quy định của Luật Phòng, chống 

ma túy; Ngày 24/4/2025, Công an xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ 

Chí Minh đã đề nghị Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn áp dụng biện pháp xử lý 

hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với ông Nguyễn NTK. Như vậy 

căn cứ vào điểm d khoản 2 Điều 6 Luật xử lý vi phạm hành chính thì thời hiệu xử 

lý vi phạm hành chính này vẫn còn trong thời hạn 03 tháng. 

* Về nội dung đề nghị: 

Về quốc tịch và độ tuổi: Qua các tài liệu thu thập được, có cơ sở xác định ông 

Nguyễn NTK là công dân Việt Nam, sinh năm 14/06/1976, tức trên 18 tuổi. 

Trong quá trình sinh sống tại địa phương, ông Nguyễn NTK đang bị áp dụng 

biện pháp quản lý sau cai nghiện ma tuý tại nơi cư trú với thời hạn từ ngày 

12/9/2024 đến ngày 12/09/2026 theo Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 

12/9/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, 

Tp. Hồ Chí Minh. 

Về tình trạng nghiện ma túy: Căn cứ vào biên bản vi phạm hành chính ngày 

13/4/2025 do Công an xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh lập 

về việc ông Nguyễn NTK có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trong thời gian 

quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú, phù hợp với biên bản lấy lời khai vụ việc vi 

phạm hành chính, bản tường trình của ông Nguyễn NTK, kết quả xét nghiệm chất 

ma túy trong cơ thể bằng phương pháp test nhanh nước tiểu của ông Nguyễn NTK 

dương tính với chất ma túy, Phiếu kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy ngày 

16/4/2025 của Bác sỹ (đang công tác tại Phòng khám hỗ trợ điều trị cai nghiện ma 

túy, Cơ sở cai nghiện ma túy Số 1, Tp. Hồ Chí Minh), xác định: Ông Nguyễn NTK 

nghiện ma túy, loại ma túy: chất dạng Amphetamine (tất cả đều có xác nhận của 

ông Nguyễn NTK). 
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Xét thấy, Bác sỹ (đang công tác tại Phòng khám hỗ trợ điều trị cai nghiện ma 

túy, Cơ sở cai nghiện ma túy Số 1, Tp. Hồ Chí Minh) có thẩm quyền xác định tình 

trạng nghiện theo quy định tại Điều 27 Luật Phòng, chống ma túy và Điều 8 Nghị 

định 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định về chế độ áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.  

Do đó, căn cứ vào khoản 16 Điều 2 Luật xử lý vi phạm hành chính và những 

nội dung nhận định trên, có cơ sở xác định: Ông Nguyễn NTK có sử dụng ma túy 

và nghiện ma túy, loại ma túy: chất dạng Amphetamine. Chiếu theo danh mục các 

chất ma túy và tiền chất ban hành theo Nghị định 57/2022/NĐ-CP ngày 25/8/2022 

của Chính phủ thì đó là chất ma túy. 

Ngoài ra, ông Nguyễn NTK không thuộc trường hợp không áp dụng biện 

pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định tại khoản 2 Điều 96 Luật xử 

lý vi phạm hành chính. 

Do vậy, ông Nguyễn NTK là người trên 18 tuổi, đang trong thời gian bị áp 

dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma tuý tại nơi cư trú, nhưng tái nghiện, nên 

thuộc trường hợp bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy 

định tại Điều 32 Luật Phòng, chống ma túy; do vậy cần thiết quyết định áp dụng 

biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với ông Nguyễn NTK theo quy 

định tại khoản 49 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm 

hành chính; nhằm mục đích để ông Nguyễn NTK chữa bệnh, lao động, học văn 

hóa, học nghề dưới sự quản lý của cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

Về nhân thân: Không tốt. 

Về tình tiết tăng nặng: Không. 

Về tình tiết giảm nhẹ: Xét thấy người bị đề nghị đã tự nguyện khai báo, thật 

sự hối lỗi; đó là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật xử lý 

vi phạm hành chính. 

Vì các lẽ trên, 

Q  Ế   ỊN : 

Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 6; Điều 9; Điều 96; Điều 103 Luật xử lý vi phạm 

hành chính năm 2012 và khoản 49 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020; 

Điều 27 và Điều 32 Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; 

Căn cứ vào Điều 3, Điều 9, Điều 12, Điều 21, Điều 22, Điều 23 Pháp lệnh số 

03/2022/UBTVQH15 ngày 13/12/2022 về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp 

dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân; 

Điểu 3, Điều 40, Điều 41, Điều 42, Điều 43, Điều 44, Điều 45, Điều 46, Điều 
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47 và  Điều 48  Nghị định 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy 

định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc; 

Căn cứ vào Điều 8 và Điều 16 Thông tư liên tịch số 03/2025/TTLT-BCA-

VKSNDTC-TANDTC ngày 01/3/2025 của Bộ công an, Viện kiểm sát nhân dân tối 

cao và Tòa án nhân dân tối cao; 

1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 

Ông Nguyễn NTK.  

Cơ sở tiếp nhận ban đầu là cơ sở cai nghiện ma túy Số 2, tỉnh Bình Dương. 

2. Thời gian chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc là 21(Hai mươi mốt) tháng, 

kể từ ngày 13/4/2025.  

Trong thời gian cai nghiện, trường hợp có thay đổi cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ 

quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo cho cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan 

biết. 

3. Người bị đề nghị có quyền khiếu nại, Công an xã Xuân Thới Đông có quyền 

kiến nghị, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn có quyền kháng nghị đối với quyết 

định của Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn. 

Thời hạn kiến nghị, kháng nghị, khiếu nại là 05 ngày làm việc kể từ ngày công 

bố quyết định.  

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, kháng 

nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị. 

5. Cơ quan thi hành quyết định: Công an xã Xuân Thới Đông và Cơ sở cai nghiện 

ma túy Số 2, tỉnh Bình Dương./.  

Nơi nhận: 
- VKSND H.Hóc Môn; 

- Công an xã Xuân Thới Đông, 

huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh; 

- Công an H. Hóc Môn; 

- UBND xã Xuân Thới Đông, huyện 

Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh; 

- Cơ sở cai nghiện ma túy Số 1, Tp. 

Hồ Chí Minh; 

- Cơ sở CNMT Cơ sở cai nghiện ma 

túy Số 2, tỉnh Bình Dương; 

- Ông Nguyễn NTK; 

- Lưu HS, TAND H.Hóc Môn. 
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